Mẫu số 03-BC
	TỔNG CỤC HẢI QUAN
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	 

	 
	………………., ngày ………. tháng ……. năm ….


 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
1. Về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
	STT
	Tên VK, CCHT
	Năm trang cấp
	[bookmark: _GoBack]Ký, mã hiệu
	Giấy phép/Chứng nhận/ Thông báo cấp cho VK, CCHT
	Đơn vị sử dụng
	Mục đích sử dụng
	Số lượng
	Tình trạng kỹ thuật
	Tình hình sử dụng
	Đề xuất
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	
	
	Sổ sách
	Thực tế
	Tốt
	Hư hỏng
	Vẫn sử dụng
	Không sử dụng
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Ghi chú:
- Cột 2: Ghi theo từng chủng loại quy định tại Điều 5 Quy chế.
- Cột 9: Ghi rõ Mục đích sử dụng của từng vũ khí, công cụ hỗ trợ: NV: nghiệp vụ, BV: bảo vệ, TB: trưng bày
- Từ Cột 12-15: Đánh dấu (X) vào cột tương ứng với hiện trạng sử dụng của trang thiết bị, trong đó:
- Cột 16: Ghi rõ đề xuất: điều chuyển, thanh lý, sửa chữa...
- Trường hợp có chênh lệch số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ giữa sổ sách và thực tế, ghi rõ lý do chênh lệch kèm để xuất vào cột 17.
 
2. Về đối tượng quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ:
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng VKCCHT
	Chứng chỉ/ chứng nhận
	Ghi chú

	
	
	
	Quản lý
	Sử dụng
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Ghi chú:
- Cột 4-5: Đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
- Cột 6: Ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp chứng chỉ/ chứng nhận
 
	CÁN BỘ QUẢN LÝ
(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)



